
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỒNG NGỰ 
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Hồng Ngự, ngày          tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho  

các cá nhân có thành tích hiến máu từ 03 lần 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng và Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-BCĐQG ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ban 

chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc ban hành Quy chế Tôn 

vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện 

và vận động hiến máu tình nguyện. 

Xét Tờ trình số 28/TTr-PNV ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện cho 114 cá nhân có 

thành tích hiến máu tình nguyện từ 03 lần (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng kèm theo mỗi Giấy khen được thực hiện theo quy định 

tại điểm c, khoản 1, Điều 73 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 

năm 2017 của Chính phủ.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Huyện, các cá nhân có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- CT, PCT/UBND Huyện; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Khơi 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=91/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=91/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


  

DANH SÁCH 

Cá nhân có thành tích hiến máu tình nguyện từ 03 lần  

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /01/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện) 

 

 

1. Ông Lê Tấn Lợi, sinh năm 1989, xã Thường Phước 1; 

2. Ông Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1999, xã Thường Phước 1; 

3. Ông Phạm Văn Quyền, sinh năm 1993, xã Thường Phước 1; 

4. Ông Nguyễn Minh Lý, sinh năm 1971, xã Thường Phước 1; 

5. Ông Nguyễn Trung Nhơn, sinh năm 1976, xã Thường Phước 1; 

6. Bà Nguyễn Huỳnh Ngọc Hồ, sinh năm 1988, xã Thường Phước 1; 

7. Bà Đoàn Đào Thị Thanh Thủy, sinh năm 1982, xã Thường Phước 1; 

8. Bà Phạm Thị Trang, sinh năm 1978, xã Thường Phước 1; 

9. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh năm 1981, xã Thường Phước 1; 

10.  Ông Tống Văn Lên, sinh năm 1989, xã Thường Phước 2; 

11.  Bà Thi Thị Điền, sinh năm 1976, xã Thường Phước 2; 

12.  Bà Nguyễn Nhật Kha, sinh năm 1994, xã Thường Phước 2; 

13.  Bà Dương Thị Tú, sinh năm 1982, xã Thường Phước 2; 

14.  Bà Phạm Thị Thúy An, sinh năm 1989, xã Phú Thuận A; 

15.  Ông Hồ Văn Ửng, sinh năm 1970, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang; 

16.  Ông Phạm Văn Dũng, sinh năm 1971, xã Thường Phước 2; 

17.  Bà Đoàn Thị Nghĩa, sinh năm 1970, xã Thường Phước 2; 

18.  Bà Nguyễn Thị Xít Mỹ, sinh năm 1990, xã Thường Lạc; 

19.  Ông Nguyễn Văn Bé Tí, sinh năm 1988, thị trấn Thường Thới Tiền; 

20.  Bà Huỳnh Thị Phượng, sinh năm 1969, thị trấn Thường Thới Tiền; 

21.  Bà Lê Thị Phú, sinh năm 1980, thị trấn Thường Thới Tiền; 

22.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh năm 1971, thị trấn Thường Thới Tiền; 

23.  Ông Lê Minh Lắm, sinh năm 1994, thị trấn Thường Thới Tiền; 

24.  Bà Nguyễn Thị Kim Ngà, sinh năm 1976, xã Thường Lạc; 

25.  Bà Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1974, thị trấn Thường Thới Tiền; 

26.  Bà Nguyễn Thị Viên, sinh năm 1981, thị trấn Thường Thới Tiền; 

27.  Bà Lâm Thị Út, sinh năm 1987, thị trấn Thường Thới Tiền; 

28.  Bà Phạm Thị Kim Chi, sinh năm 1985, thị trấn Thường Thới Tiền; 

29.  Bà Nguyễn Trần Xuân Trang, sinh năm 1991, thị trấn Thường Thới Tiền; 

30.  Bà Võ Thị Mỹ An, sinh năm 1986, thị trấn Thường Thới Tiền; 

31.  Bà Nguyễn Thị Tiền, sinh năm 1986, xã Thường Lạc; 

32.  Ông Lê Hồng Thái, sinh năm 1983, xã Thường Phước 1; 

33.  Ông Hồ Văn Nhan, sinh năm 1974, xã Long Thuận; 

34.  Bà Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1982, thị trấn Thường Thới Tiền; 

35.  Ông Nguyễn Văn Lang, sinh năm 1991, thị trấn Thường Thới Tiền; 



  

36.  Bà Dương Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1982, thị trấn Thường Thới Tiền; 

37.  Bà Trương Thị Thu Lanh, sinh năm 1983, thành phố Hồng Ngự; 

38.  Ông Huỳnh Thế Bảo, sinh năm 1993, , thị trấn Thường Thới Tiền; 

39.  Ông Nguyễn Thanh Tú, sinh năm 1979, thị trấn Thường Thới Tiền; 

40.  Ông Võ Trọng Lành, sinh năm 1982, xã Thường Lạc; 

41.  Bà Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1978, xã Thường Lạc; 

42.  Ông Trần Khắc Vũ, sinh năm 1980, xã Thường Lạc; 

43.  Ông Nguyễn Tấn Phong, sinh năm 1969, xã Thường Lạc; 

44.  Bà Trần Thị Thu Nga, sinh năm 1977, xã Thường Lạc; 

45.  Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1979, xã Thường Lạc, 

46.  Ông Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1984, thành phố Hồng Ngự; 

47.  Ông Tống Thành Bước, sinh năm 1984, thành phố Hồng Ngự; 

48.  Ông Nguyễn Văn Đám, sinh năm 1988, xã Thường Lạc; 

49.  Ông Ngoạn Văn Út, sinh năm 1972, xã Thường Lạc; 

50.  Ông Phan Thành Năm, sinh năm 1986 , xã Thường Thới Hậu A; 

51.  Ông Lý Văn Tú, sinh năm 1992, xã Long Khánh B; 

52.  Bà Tô Thị Ngọc Như, sinh năm 1983, xã Thường Lạc; 

53.  Bà Phạm Thị Phương Lan, sinh năm 1986, xã Thường Thới Hậu A; 

54.  Bà Trần Thị Kiều Trang, sinh năm 1987, xã Thường Thới Hậu A; 

55.  Ông Hồ Minh Triết, sinh năm 1980, xã Long Khánh A; 

56.  Bà Phạm Đặng Anh Thư, sinh năm 1988, xã Long Khánh A; 

57.  Bà Phạm Thị Diệu, sinh năm 1971, xã Long Khánh A; 

58.  Ông Huỳnh Duy Ký, sinh năm 1969, xã Long Khánh A; 

59.  Ông Nguyễn Hữu Phước, sinh năm 1968, xã Long Khánh A; 

60.  Bà Trần Thị Mỹ Linh, sinh năm 1975, xã Long Khánh A; 

61.  Ông Lê Văn Chôm, sinh năm 1983, xã Long Khánh A; 

62.  Bà Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1979, xã Long Khánh A; 

63.  Bà Nguyễn Thị Phương Linh, sinh năm 1983, xã Long Khánh A; 

64.  Bà Hồ Ngọc Chinh, sinh năm 1990, xã Long Khánh A; 

65.  Ông Bùi Văn Khấp, sinh năm 1962, xã Long Khánh B; 

66. Ông Lê Hồng Nhi, sinh năm 1967, xã Long Khánh B; 

67.  Bà Hà Thị Bích Phượng, sinh năm 1989, xã Long Thuận; 

68.  Bà Âu Thị Ngọc Nga, sinh năm 1997, thành phố Sa Đéc; 

69.  Bà Lương Thị Tuyền, sinh năm 1980, xã Long Khánh B; 

70.  Ông Võ Văn Đức, sinh năm 1979, xã Long Khánh A; 

71.  Bà Đinh Ngọc Thu, sinh năm 1974, xã Long Khánh A; 

72.  Bà Nguyễn Thị Thúy Duy, sinh năm 1990, xã Long Khánh B; 

73.  Bà Lê Thị Hạnh Nhân, sinh năm 1991, xã Long Khánh B; 

74.  Bà Đặng Thị Xuân Cúc, sinh năm 1978, xã Long Khánh B; 

75.  Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, sinh năm 1975, xã Long Thuận; 

76.  Bà Phạm Thị Thúy An, sinh năm 1993, xã Phú Thuận B; 



  

77.  Ông Nguyễn Thanh Xà, sinh năm 1978, xã Long Thuận; 

78.  Ông Lê Thanh Tâm, sinh năm 1977, xã Long Thuận; 

79.  Ông Nguyễn Phú Hữu, sinh năm 1987, xã Long Thuận; 

80.  Bà Đỗ Ngọc Lan, sinh năm 1982, xã Long Thuận; 

81. Ông Trần Văn Tính, sinh năm 1997, xã Phú Thuận A; 

82. Ông Ngô Thanh Nhàn, sinh năm 1973, xã Phú Thuận A; 

83. Ông Thiều Văn Cường, sinh năm 1995, xã Thường Phước 1; 

84. Ông Phạm Chí Tâm, sinh năm 1980, xã Phú Thuận A; 

85. Ông Trần Văn Hùng, sinh năm 1967, xã Phú Thuận A; 

86. Ông Trần Phú Huy, sinh năm 1995, xã Phú Thuận A; 

87. Ông Ngô Tấn Khanh, sinh năm 1982, xã Phú Thuận A; 

88. Ông Phan Văn Tuấn, sinh năm 1987, xã Long Thuận; 

89. Ông Nguyễn Văn Lã, sinh năm 1970, xã Phú Thuận A; 

90. Ông Lê Phước Hảo, sinh năm 1971, xã Phú Thuận A; 

91. Ông Lê Thanh Tâm, sinh năm 1990, xã Phú Thuận A; 

92. Ông Nguyễn Thanh Dũng, sinh năm 1976, xã Phú Thuận B; 

93. Ông Phạm Văn Tới, sinh năm 1984, xã Phú Thuận A; 

94. Ông Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa, sinh năm 1990, xã Phú Thuận A; 

95. Ông Lê Kim Phi, sinh năm 1985, xã Phú Thuận A; 

96. Ông Trần Văn Quý, sinh năm 1991, xã Phú Thuận B; 

97. Ông Bùi Văn Lũ, sinh năm 1982, xã Phú Thuận B; 

98. Ông Nguyễn Văn Sử, sinh năm 1972, xã Phú Thuận B; 

99. Ông Trần Thanh Sơn, sinh năm 1974, xã Phú Thuận B; 

100. Ông Nguyễn Văn Thỉnh, sinh năm 1975, xã Phú Thuận B; 

101. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, sinh năm 1972, xã Phú Thuận B; 

102. Ông Nguyễn Văn Ngàng, sinh năm 1971, xã Long Thuận; 

103. Ông Phạm Văn Phong, sinh năm 1986, xã Phú Thuận A; 

104. Bà Trương Thị Anh Thư, sinh năm 1984, xã Phú Thuận A; 

105. Ông Hồ Đức Dũng, sinh năm 1974, xã Long Thuận; 

106. Bà Đặng Thị Thắm, sinh năm 1978, xã Thường Phước 1; 

107. Ông Nguyễn Minh Trí, sinh năm 1981, xã Phú Thuận B; 

108. Bà Lê Thị Bích Trâm, sinh năm 1989, xã Long Thuận; 

109. Ông Trần Văn Hội, sinh năm 1973, xã Phú Thuận B; 

110. Ông Nguyễn Văn No, sinh năm 1970, xã Phú Thuận B; 

111. Bà Bùi Thị Diễm, sinh năm 1981, xã Phú Thuận B; 

112. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh năm 1979, xã Phú Thuận B; 

113. Nguyễn Phong Nghi, sinh năm 1987, xã Long Thuận; 

114. Bà Nguyễn Lương Thanh Trúc, sinh năm 1990, thành phố Hồng Ngự. 
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